
Phụ lục 3 

DANH MỤC NHIỆM VỤ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

I NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026 

1  Nghị định số 

278/2025/ 

NĐ-CP 

Xây dựng kế hoạch 

triển khai Khung 

kiến trúc dữ liệu, 

khung quản trị, 

quản lý dữ liệu, từ 

điển dữ liệu dùng 

chung của Bộ,  

- Ban hành danh mục 

dữ liệu chủ chuyên 

ngành, danh mục dữ 

liệu mở, danh mục dữ 

liệu dùng chung 

- Xây dựng Khung 

kiến trúc dữ liệu của 

Bộ 

- Xây dựng khung 

quản trị, quản lý dữ 

liệu của Bộ 

- Xây dựng từ điển dữ 

liệu dùng chung của 

Bộ  

- Hoàn thành chuẩn 

hóa dữ liệu theo 

Khung kiến trúc dữ 

liệu quốc gia, khung 

quản trị, quản lý dữ 

liệu quốc gia, từ điển 

dữ liệu dùng chung  

- Quyết định 

ban hành 

Khung kiến 

trúc dữ liệu  

- Quyết định 

ban hành Kế 

hoạch triển 

khai Khung 

kiến trúc dữ 

liệu của Bộ 

được phê 

duyệt. 

 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Trung tâm 

CĐSVHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

CSDL 

Tiểu ban 

CĐS 

2  Chỉ thị số 

07/CT-

TTg ngày 

14/3/2025 

Xây dựng Khung 

kiến trúc số Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

- Khảo sát các đơn vị 

để Lập Khung kiến 

trúc số  

- Xây dựng Khung 

kiến trúc số của Bộ  

Quyết định Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Trung tâm 

Chuyển đổi số 

VHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 



2 

 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

- Xin ý kiến thẩm định 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

- Trình Lãnh đạo Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch phê duyệt. 

3  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Xây dựng, triển 

khai Đề án chuyển 

đổi số trong lĩnh 

vực văn hóa 

- Trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt 

Đề án. 

- Tổ chức công bố, 

quán triệt và phân 

công triển khai 

- Cụ thể hóa Đề án 

thành các chương 

trình, dự án, nhiệm vụ: 

xác định chương 

trình/dự án thành 

phần… 

- Chuẩn bị đầu tư các 

nhiệm vụ, dự án cụ thể 

- Lập, thẩm định và 

phê duyệt dự án/thiết 

kế - dự toán 

- Quyết định 

của Thủ tướng 

Chính phủ về 

việc Phê duyệt 

đề án chuyển 

đổi số lĩnh vực 

văn hóa. 

- Quyết định  

của Bộ trưởng 

Bộ VHTTDL 

ban hành Kế 

hoạch triển 

khai Đề án 

- Các đơn vị 

liên quan Ban 

hành Kế 

hoạch triển 

khai 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Năm 2026 Trung tâm 

Chuyển đổi số 

VHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 

4   Xây dựng quy trình 

tổ chức thực hiện 

dự án hoạt động 

phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, 

chuyển đổi số 

- Hướng dẫn quy trình 

xây dựng, đề xuất dự 

án;  

- Hướng dẫn quy trình 

tổ chức thực hiện. 

Văn bản 

hướng dẫn của 

Bộ  

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Vụ Kế hoạch, 

Tài chính 

- Trung tâm 

CĐSVHTTDL

- Vụ 

KHCNĐTMT 

- Các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan 

Tiểu ban 

CĐS 



3 

 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

5  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Rà soát, xây dựng, 

hoàn thiện thể chế 

về môi trường số 

để đảm bảo hành 

lang pháp lý cho 

các lĩnh vực thuộc 

bộ 

- Rà soát hệ thống văn 

bản hiện hành, Đánh 

giá mức độ phù hợp 

với môi trường số. Chỉ 

rõ các vấn đề chồng 

chéo thiếu quy định, 

chưa theo kịp thực 

tiễn. 

- Xác định điểm nghẽn 

pháp lý về quản lý, 

khai thác dữ liệu số 

chuyên ngành. 

- Xây dựng sửa đổi bổ 

sung thể chế. 

Báo cáo kết 

quả thực hiện 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Các cơ quan, 

tham mưu 

quản lý nhà 

nước thuộc Bộ 

 

 

 

 

 

- Vụ Pháp 

chế; 

- Trung tâm 

Chuyển đổi 

số VHTTDL. 

  

  

  

  

  

Tiểu ban 

CĐS 

6  Nghị quyết 

số 80-

NQ/TW 

ngày 

07/01/2026 

Đảm bảo an ninh 

và chủ quyền văn 

hóa số, bảo vệ 

quyền sở hữu trí 

tuệ, thương hiệu 

sáng tạo, an ninh 

văn hóa trên môi 

trường mạng. 

- Rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung hoặc ban 

hành mới các văn bản 

quy phạm pháp luật, 

quy định chuyên 

ngành. 

- Lồng ghép yêu cầu 

bảo đảm an ninh, chủ 

quyền văn hóa số trong 

các chiến lược, quy 

hoạch, chương trình 

phát triển văn hóa, thể 

thao, du lịch. 

Văn bản chỉ 

đạo 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Trung tâm 

CĐS 

VHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 



4 

 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

7  Nghị quyết 

124/NQ-

CP ngày 

08/5/2025 

Thực hiện lộ trình 

không duy trì Cổng 

Dịch vụ công cấp 

bộ (chuyển sang hệ 

thống thống nhất từ 

Trung ương đến 

địa phương). 

- Khởi tạo các TTHC, 

cấu hình quy trình 

chung cho các địa 

phương, khởi tạo tài 

khoản và tiến hành tập 

huấn toàn quốc. 

- Kết nối Hệ thống với 

các Ứng dụng  

- Thu thập, tạo lập tài 

khoản trên Hệ thống 

cho địa phương.  

- Công khai TTHC 

- Thử nghiệm ngắt 

chuyển hệ thống để 

triển khai chính thức  

Báo cáo kết 

quả triển khai 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Trung tâm 

Chuyển đổi số 

VHTTDL 

Văn phòng 

Bộ và các 

đơn vị có 

TTHC 

Tiểu ban 

CĐS 

8  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Xây dựng Mô hình 

du lịch thông minh 

ứng dụng các tiện 

ích của Đề án 06, 

bảo đảm kết nối với 

Đề án 06  

Kết nối dữ liệu ngành 

du lịch với cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân 

cư, định danh và xác 

thực điện tử đáp ứng 

hướng dẫn kỹ thuật 

triển khai Đề án 06, 

hướng đến mô hình du 

lịch thông minh ứng 

dụng các tiện ích của 

Đề án 06 

Kết nối, liên 

thông dữ liệu 

hướng dẫn 

viên du lịch 

với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia 

về dân cư 

 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

31/12/2026 Cục Du lịch 

quốc gia Việt 

Nam 

- Trung tâm 

Chuyển đổi 

số VHTTDL; 

- Vụ Kế 

hoạch, Tài 

chính 

Tiểu ban 

CĐS 

9  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Hoàn thành triển 

khai xây dựng, đưa 

vào khai thác cơ sở 

dữ liệu chuyên 

ngành và đồng bộ 

- Các đơn vị xây dựng 

quy trình đảm bảo dữ 

liệu đúng, đủ, sạch, 

sống, thống nhất, dùng 

chung. 

  Theo lộ trình    



5 

 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

với CSDL quốc 

gia. 

- Kết nối trục LGSP và 

Kho của Bộ VHTTDL 

- Thực hiện liên thông 

kết nối với CSDLQG 

9.1   CSDL Cơ quan Báo 

chí 

Hoàn thành, 

khai thác sử 

dụng 

 2026-2028 Cục Báo chí Trung tâm 

Chuyển đổi 

số VHTTDL 

Tiểu ban 

CĐS 

9.2   CSDL Phòng chống 

bạo lực gia đình. 

Báo cáo kết 

quả điều tra, 

khảo sát đánh 

giá thực trạng 

và đề xuất giải 

pháp xây 

dựng, vận 

hành phần 

mềm quản lý 

Cơ sở dữ liệu 

về PCBLGĐ 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

2026-2028 Cục Văn hóa 

cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Trung tâm 

Chuyển đổi 

số VHTTDL 

Tiểu ban 

CĐS 

9.3   CSDL Sản phẩm 

quảng cáo. 

 

Hệ thống được 

xây mới, kết 

nối cổng dịch 

vụ công liên 

thông dữ liệu. 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

2026-2028 Cục Văn hóa 

cơ sở, Gia 

đình và Thư 

viện 

Trung tâm 

Chuyển đổi 

số VHTTDL 

Tiểu ban 

CĐS 

9.4   CSDL Thành tích thể 

thao. 

 

Hoàn thành, 

đồng bộ dữ 

liệu về Kho 

CSDL của Bộ 

để khai thác. 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

2026-2027 Cục Thể dục 

thể thao Việt 

Nam 

Trung tâm 

Chuyển đổi 

số VHTTDL 

Tiểu ban 

CĐS 



6 

 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

10  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Hoàn thành kết nối, 

khai thác, chia sẻ 

hiệu quả dữ liệu; 

triển khai các sáng 

kiến mở dữ liệu. 

Công bố mở dữ liệu và 

kết nối với Cổng dữ 

liệu mở của Bộ 

Quyết định 

ban hành mở 

dữ liệu. 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Trung tâm 

CĐSVHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

CSDL 

chuyên 

ngành 

Tiểu ban 

CĐS 

11  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Hoàn thành và đưa 

vào khai thác hiệu 

quả các CSDL 

quốc gia, CSDL 

dùng chung theo 

danh mục đã ban 

hành của bộ, 

ngành, địa phương 

để phát triển kinh 

tế-xã hội 

Thực hiện liên thông 

kết nối CSDL dùng 

chung 

CSDL hoàn 

thiện, đồng bộ 

về Kho CSDL 

của Bộ để khai 

thác 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Trung tâm 

CĐSVHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

CSDL 

chuyên 

ngành 

Tiểu ban 

CĐS 

12  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Phát triển một số 

mạng xã hội Việt 

Nam, xây dựng xã 

hội số an toàn, lành 

mạnh 

Xây dựng văn bản 

định hướng nội dung 

văn hóa cho các mạng 

xã hội Việt Nam 

Kế hoạch, 

Chương trình 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

2026 và các 

năm tiếp 

theo 

Cục Phát 

thanh truyền 

hình 

Trung tâm 

CĐS và các 

cơ quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 

13  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Tổ chức ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo 

dựa trên dữ liệu 

lớn trong một số 

lĩnh vực quan 

trọng của Bộ 

- Xây dựng kế hoạch 

triển khai ứng dụng AI 

trong một số lĩnh vực 

của bộ (hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC, di 

sản, bảo tàng, thể 

thao, hành chính, du 

lịch) 

- Triển khai theo kế 

hoạch. 

 

- Quyết định. 

- Báo cáo. 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

Năm 2026 Trung tâm 

CĐS 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

 

Tiểu ban 

CĐS 



7 

 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

14  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Triển khai các nền 

tảng số quốc gia, 

nền tảng dùng 

chung của ngành 

VHTTDL theo 

danh mục đã được 

ban hành đảm bảo 

hoạt động thống 

nhất, liên thông của 

các ngành, lĩnh vực 

trên môi trường số 

(theo Quyết định số 

2618/QĐ-BKHCN 

ngày 11/9/2025 

của Bộ Khoa học 

và Công nghệ) 

Nền tảng số du lịch 

Việt Nam 

 

- Xây dựng và 

công bố kế 

hoạch triển 

khai chi tiết 

nền tảng số 

- Khảo sát nhu 

cầu nghiệp vụ, 

người dùng 

- Xây dựng và 

vận hành nền 

tảng số 

- Báo cáo kết 

qủa thực hiện 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

2026-2027 Cục Du lịch 

quốc gia Việt 

nam 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 

Nền tảng quản lý cơ sở 

dữ liệu quốc gia về di 

sản văn hoá 

Năm 2026: 

Báo cáo khảo 

sát, đánh giá 

sự phù hợp 

của Nền tảng 

với các nền 

tảng, csdl 

đang được 

triển khai thực 

hiện và chuẩn 

bị được đưa 

vào thực hiện. 

Lãnh 

đạo 

Bộ 

2026-2030 Cục Di sản 

văn hóa 

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 

II NHÓM NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN 

15  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Triển khai đào tạo, 

bồi dưỡng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin, chuyển 

đổi số, trí tuệ nhân 

Xây dựng kế hoạch, 

nội dung bài giảng và 

tổ chức lớp học 

 Quyết định  Lãnh 

đạo Bộ 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

CĐSVHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 



8 

 

TT 

Căn cứ 

tham 

chiếu 

Tên nhiệm vụ Nội dung triển khai Sản phẩm 
Cấp 

trình 

Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Đơn vị 

kiểm tra, 

giám sát 

tạo cho công chức, 

viên chức thuộc Bộ 

16  Nghị quyết 

số 11/NQ-

CP ngày 

14/01/2026 

Xây dựng chương 

trình, kế hoạch phát 

động phong trào 

học tập trên các nền 

tảng số để trở thành 

phong trào “học tập 

số” thường xuyên, 

liên tục, phổ cập, 

nâng cao kiến thức 

về khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng 

tạo, kỹ năng số, 

công nghệ số cơ 

bản trong cán bộ, 

công chức 

Triển khai chương 

trình, kế hoạch phát 

động phong trào học 

tập trên các Nền tảng 

số 

Báo cáo Lãnh 

đạo Bộ 

Thường 

xuyên 

Trung tâm 

CĐSVHTTDL 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Tiểu ban 

CĐS 
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